
 
 

PHỤ LỤC: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

BAN HÀNH MỚI; THAY THẾ; BÃI BỎ LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI (03 TTHC) 

STT 
Mã số thủ 

tục 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Bưu 

chính 

công 

ích 

I CẤP TỈNH (01 TTHC) 

01  

Thủ tục tặng cờ 

thi đua của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

theo chuyên đề 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 
các trường hợp được 

khen thưởng. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

 

x x x 
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II CẤP HUYỆN (01 TTHC) 

 

 

 

 

01 

 

 

 
Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện theo 

công trạng 

 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 
sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định (trừ khen 

thưởng đột xuất). 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

x x x 

III CẤP XÃ (01 TTHC) 

01  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 
cấp xã theo công 

trạng 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 
20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 
quả cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen 

thưởng 

x x x 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ (18 TTHC) 

 

STT 
Mã số thủ 

tục 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 
phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Trực 

tiếp 

Trực 

tuyến 

Bưu 

chính 

công ích 

I CẤP TỈNH (08 TTHC) 

1  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh theo 
chuyên đề 

 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 
định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

 

x x x 

 

2 
 

Thủ tục tặng thưởng 

Bằng khen của 

Bộ, ban, ngành, 

tỉnh về thành tích 

đột xuất 

- Người đứng đầu bộ, 

ban, ngành, tỉnh; người 

đứng đầu cơ quan, tổ 

chức, đơn vị khen 

thưởng và đề nghị khen 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

x x x 
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thưởng ngay sau khi cá 

nhân, tập thể lập được 

thành tích xuất sắc, đột 

xuất. 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 
cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

 

 

3 

 

 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ,  

ban, ngành, tỉnh 

 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định 

(trừ khen thưởng đột 

xuất). 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 
cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

 

x x x 
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định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

 
4 

 
 

Thủ tục tặng 
danh hiệu Tập thể 

lao động xuất sắc 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 
thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

 

x x x 

5  

Thủ tục tặng Cờ 

thi đua của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

x x x 
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hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

khen thưởng 

 

6  

Thủ tục Tặng 

danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 
khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

 

x x x 

7  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen  của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

cho hộ gia đình 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận quyết 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

x x x 
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định khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 
định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

 

8  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh về 

thành tích đối 

ngoại 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 25 ngày 

làm việc từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy định. 

- Sau khi nhận quyết 

định khen thưởng của 

cấp có thẩm quyền 

khen thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

 

x x x 

II CÁP HUYỆN (06 TTHC) 

01  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

 

 

 

 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

x x x 
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thành tích thi đua 

theo chuyên đề 

 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

huyện  

Không 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 
khen thưởng 

02  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về 

thành tích đột 
xuất 

 

- Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

khen thưởng và đề nghị 

khen thưởng ngay sau 

khi cá nhân, tập thể lập 

được thành tích xuất 

sắc, đột xuất. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 
huyện 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

x x x 

03  

Thủ tục tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

x x x 

04  

Thủ tục tặng 

danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cơ sở 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

Không 
Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 
x x x 
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trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

quả cấp 

huyện 
6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

05  

Thủ tục tặng 

danh hiệu “Tập 

thể lao động tiên 

tiến” 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 
của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

x x x 

06  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 
cấp huyện về 

khen thưởng cho 

hộ gia đình 

 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 
quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận 
và trả kết 

quả cấp 

huyện 

Không 

Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

x x x 
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III CẤP XÃ (04 TTHC) 

01  

Thủ tục tặng 
Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành 

tích thi đua theo 

chuyên đề 

 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 
sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

x x x 

02  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành 
tích đột xuất 

- Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

khen thưởng và đề nghị 

khen thưởng ngay sau 

khi cá nhân, tập thể lập 

được thành tích xuất 

sắc, đột xuất. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 
98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

x x x 

03  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã cho hộ gia 

đình 

Cơ quan thi đua, khen 
thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

x x x 
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của Luật Thi đua, 

khen thưởng 

04  

Thủ tục xét tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

Cơ quan thi đua, khen 
thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 15 tháng 

6 năm 2022; 

- Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, 
khen thưởng 

x x x 

   

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (01 TTHC) 

STT Mã số thủ tục Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

I CẤP HUYỆN (01 

TTHC) 

  

01 2.000364.000.00.00.H34 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện khen thưởng thành 

tích đối ngoại 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng 

 

Tổng cộng: 22 TTHC (trong đó, ban hành mới 03 TTHC; thay thế 18 TTHC; bãi bỏ 01 TTHC). 
  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=195654&qdcbid=3848&r_url=danh_sach_tthc
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